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1 252050130 Nguyễn Vũ Gia Hân 23/11/2007 3,29 80 Giỏi Tốt Giỏi               16.528.312 

2 252050140
Nguyễn Thị 

Ngọc
Hương 15/12/2007 3,21 81 Giỏi Tốt Giỏi               16.528.312 

3 252050071 Phạm Nguyễn 11/12/2007 3,21 80 Giỏi Tốt Giỏi               16.528.312 

4 252050155
Nguyễn Ngọc 

Hải
Yến 27/10/2007 3,14 91 Khá Xuất sắc Khá               15.025.738 

5 252050132
Nguyễn Thị 

Minh
Thư 20/11/2007 3,14 89 Khá Tốt Khá               15.025.738 

6 252050072 Ngô Trần Xuân Nhiên 30/03/2007 3,14 80 Khá Tốt Khá               15.025.738 

7 252050161 Võ Thị Diễm My 01/04/2007 3,14 77 Khá Khá Khá               15.025.738 

8 252050017 Nguyễn Hữu Hiền 14/10/2007 3,14 73 Khá Khá Khá               15.025.738 

9 252050178 Nguyễn Hữu Khang 01/09/2007 3,14 69 Khá Khá Khá               15.025.738 

10 252050059 Đoàn Lê Bảo Duy 14/12/2007 3,07 82 Khá Tốt Khá               15.025.738 

11 252050195 Nguyễn Lê Hải Băng 20/11/2007 3,07 81 Khá Tốt Khá               15.025.738 

12 252050014 Lâm Ngọc Bảo Hân 19/05/2007 3,07 77 Khá Khá Khá               15.025.738 

13 252050008 Trần Thu Ngân 28/03/2007 3,07 77 Khá Khá Khá               15.025.738 

14 252050185 Đỗ Thị Anh Thư 03/10/2007 3 88 Khá Tốt Khá               15.025.738 

15 252050036
Nguyễn Thị 

Minh
Thư 11/01/2007 3 83 Khá Tốt Khá               15.025.738 

16 252050092
Nguyễn Ngọc 

Phương
Quyên 27/08/2007 3 82 Khá Tốt Khá               15.025.738 

17 252050149
Nguyễn Hoàng 

Tuyết
Nhi 09/01/2007 3 81 Khá Tốt Khá               15.025.738 

18 252050094
Đặng Nguyễn 

Mỹ
Duyên 08/02/2007 3 80 Khá Tốt Khá               15.025.738 

19 252050084
Nguyễn Thị 

Ngọc
Thanh 25/09/2007 3 80 Khá Tốt Khá               15.025.738 

20 252050053 Trần Lê Vân 17/03/2007 3 80 Khá Tốt Khá               15.025.738 

21 252050133 Trần Lê Thanh Vy 24/10/2007 3 79 Khá Khá Khá               15.025.738 

22 252050160 Trần Quang Đạt 10/02/2007 3 77 Khá Khá Khá               15.025.738 
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            335.073.958 

1 252030056 Phạm Quốc Linh 07/11/2007 3,58 85 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

2 252030184 Đào Ngọc Mỹ 30/06/2007 3,58 84 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

3 252030152 Nguyễn Minh Tân 12/11/2007 3,5 88 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

4 252030161 Phan Thị Ngọc Ý 29/03/2007 3,42 84 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

5 252030052
Nguyễn Thị 

Thảo
Linh 07/11/2007 3,42 82 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

6 252030018 Lê Thuỳ Dương 11/06/2006 3,42 80 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

7 252030119 Phạm Minh Khoa 27/04/2007 3,42 80 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

8 252030258 Huỳnh Long Nhật 03/02/2007 3,42 80 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

9 252030074 Mai Hồ Trúc Phương 02/08/2007 3,42 80 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

10 252030191 Lê Minh Hoàng 06/07/2007 3,33 85 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

11 252030082 Đặng Tuấn Hưng 27/02/2007 3,25 86 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

12 252030045
Phan Thanh 

Hồng
Ân 21/12/2007 3,25 85 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

13 252030235 Trần Ngọc Xuân Mai 06/08/2007 3,25 84 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

14 252030172 Lê Trọng Lộc 29/11/2007 3,25 83 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

15 252030171 Nguyễn Sử Minh Ngọc 02/12/2007 3,25 83 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

16 252030157 Nguyễn Thị Kim Phúc 11/03/2007 3,25 83 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

17 252030241 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/07/2007 3,25 82 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

18 252030133 Võ Tuấn Kiệt 21/10/2007 3,25 81 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

19 252030046 Trần Đình Minh Trí 20/03/2007 3,25 81 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

20 252030132 Thái Quang Trường 25/12/2007 3,25 81 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

21 252030075 Trần Nhựt Hào 21/04/2005 3,25 80 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

22 252030068 Đặng Minh Quyền 28/01/2007 3,25 80 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

23 252030095 Phan Mai Quỳnh 12/09/2007 3,25 80 Giỏi Tốt Giỏi               13.288.229 

24 252030110 Nguyễn Khánh Như 22/03/2007 3,5 78 Giỏi Khá Khá               12.080.208 

25 252030141
Phan Nguyễn 

Gia
Hân 11/03/2007 3,42 78 Giỏi Khá Khá               12.080.208 

26 252030038 Hồ Trần Hoàng Tú 14/11/2007 3,42 78 Giỏi Khá Khá               12.080.208 

27 252030181
Nguyễn Trần 

Như
Ý 19/11/2007 3,42 78 Giỏi Khá Khá               12.080.208 

TỔNG CỘNG K10- QLNN

Khóa 10 - Ngành Luật
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28 252030129 Huỳnh Mai Bảo Trân 12/12/2007 3,25 78 Giỏi Khá Khá               12.080.208 

29 252030122 Bùi Triệu Minh Tú 06/10/2006 3,25 78 Giỏi Khá Khá               12.080.208 

30 252030121 Nguyễn Hoàng Long 14/05/2007 3,25 76 Giỏi Khá Khá               12.080.208 

31 252030059
Nguyễn Diệp 

Thiên
Trang 22/12/2007 3,25 75 Giỏi Khá Khá               12.080.208 

            402.270.931 

1 252040077 Cao Đức Phát 22/09/2007 3,46 93 Giỏi Xuất sắc Giỏi               15.347.718 

2 252040036 Nguyễn Thị Trúc Ngân 14/09/2007 3,31 84 Giỏi Tốt Giỏi               15.347.718 

3 252040024
Nguyễn Tạ 

Phương
Trang 16/10/2007 3,31 76 Giỏi Khá Khá               13.952.471 

4 252040041 Lê Nguyễn Nhi 29/10/2007 3,15 85 Khá Tốt Khá               13.952.471 

5 252040066 Diệp Khải Nhi 04/12/2007 3,15 82 Khá Tốt Khá               13.952.471 

6 252040094 Nguyễn Thị Mỹ Dung 24/01/2007 3,15 68 Khá Khá Khá               13.952.471 

7 252040063 Đỗ Yến Nhi 27/09/2007 3 84 Khá Tốt Khá               13.952.471 

8 252040019 Đào Thị Thanh Trúc 15/08/2007 3 81 Khá Tốt Khá               13.952.471 

9 252040038 Hoàng Thị Thu Hương 11/03/2007 3 79 Khá Khá Khá               13.952.471 

10 252040001
Nguyễn Ngọc 

Kim
Ngân 02/04/2007 3 79 Khá Khá Khá               13.952.471 

11 252040014 Nguyễn Thị Trúc Ly 02/04/2007 3 77 Khá Khá Khá               13.952.471 

12 252040010 Nguyễn Thị Tú Anh 29/12/2007 3 76 Khá Khá Khá               13.952.471 

13 252040067
Nguyễn Thị 

Thanh
Trúc 11/06/2007 3 76 Khá Khá Khá               13.952.471 

14 252040054 Vi Từ Tuyết Anh 24/12/2007 3 75 Khá Khá Khá               13.952.471 

            198.125.088 

1 252020097 Nguyễn Trọng Đức 21/06/2007 3,62 87 Xuất sắc Tốt Giỏi               15.347.718 

2 252020064 Lý Lê Nguyệt Hà 11/10/2007 3,46 86 Giỏi Tốt Giỏi               15.347.718 

3 252020057 Trần Võ Minh Anh 14/12/2007 3,38 76 Giỏi Khá Khá               13.952.471 

4 252020004 Nguyễn Văn Tin 15/04/2007 3,15 86 Khá Tốt Khá               13.952.471 

5 252020007 Nguyễn Lê Bích Diễm 22/03/2007 3,15 77 Khá Khá Khá               13.952.471 

6 252020096
Trương Nguyễn 

Minh
Thư 22/06/2007 3,15 77 Khá Khá Khá               13.952.471 

7 252020052 Bùi Đông Duy 20/12/2007 3,15 76 Khá Khá Khá               13.952.471 

TỔNG CỘNG K10-LUAT

Khóa 10- Ngành Công tác Xã hội

TỔNG CỘNG K10-CTXH

Khóa 10- Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
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8 252020085 Nguyễn Thị Cẩm Phương 10/10/2007 3,15 73 Khá Khá Khá               13.952.471 

9 252020071 Bùi Hồng Thắm 02/10/2007 3,15 73 Khá Khá Khá               13.952.471 

10 252020040 Nguyễn Thái Duy 23/08/2007 3,08 80 Khá Tốt Khá               13.952.471 

11 252020056 Tô Thị Ngọc Tuyền 09/01/2007 3,08 80 Khá Tốt Khá               13.952.471 

12 252020134 H Diệp Ayun 21/01/2007 3 83 Khá Tốt Khá               13.952.471 

13 252020027 Lý Thúy Vy 19/11/2007 3 83 Khá Tốt Khá               13.952.471 

14 252020154 Võ Quốc Tình 27/10/2007 3 81 Khá Tốt Khá               13.952.471 

15 252020086
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Hương 22/08/2007 3 80 Khá Tốt Khá               13.952.471 

16 252020028 Nguyễn Minh Duy 26/09/2007 3 77 Khá Khá Khá               13.952.471 

17 252020075 Huỳnh Quốc Thái 13/04/2007 3 74 Khá Khá Khá               13.952.471 

            239.982.501 

1 252010037 Trần Thành Nghĩa 07/04/2007 3,67 94 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc               16.742.965 

2 252010082 Khưu Sơn Thiên 02/09/2007 3,67 90 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc               16.742.965 

3 252010117 Đỗ Thị Thanh Trúc 26/03/2007 3,67 84 Xuất sắc Tốt Giỏi               14.167.124 

4 252010122
Nguyễn Đình 

Quyên
Nghi 06/05/2007 3,67 80 Xuất sắc Tốt Giỏi               14.167.124 

5 252010131
Nguyễn Trần 

Thanh
Tuấn 15/05/2007 3,5 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi               14.167.124 

6 252010097 Hà Quỳnh Như 08/04/2007 3,5 86 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

7 252010098 Phạm Quỳnh Thư 08/04/2007 3,5 86 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

8 252010074 Trần Lê Mai Hân 24/03/2007 3,5 80 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

9 252010090 Nguyễn Thái Lộc 20/07/2007 3,5 80 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

10 252010005 Nguyễn Thảo Vy 23/03/2007 3,5 80 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

11 252010099 Nguyễn Phương Thuý 04/06/2007 3,33 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi               14.167.124 

12 252010158 Phạm Ngọc Bích Châu 27/01/2007 3,33 85 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

13 252010151 Nguyễn Ngọc Thạch 27/07/2007 3,33 85 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

14 252010050 Nguyễn Quốc Huy 17/08/2007 3,33 84 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

15 252010085 Trần Quốc Toản 27/12/2007 3,33 84 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

16 252010123 Đặng Thị Thúy Vy 29/10/2007 3,33 83 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

17 252010130
Nguyễn Thị 

Ngọc
Hằng 20/10/2006 3,33 82 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

TỔNG CỘNG K10-XDĐ&CQNN

Khóa 10- Chính trị học
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18 252010175 Huỳnh Thị Huệ Hồng 01/01/2007 3,33 82 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

19 252010044 An Kim Anh 13/05/2007 3,33 81 Giỏi Tốt Giỏi               14.167.124 

            274.327.038 

         1.449.779.516 
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